
KHOA MARKETING

DANH SÁCH THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP  - HỌC KỲ 03.2024

STT Mã SV Họ Tên Lớp sinh hoạt Mã HP CTĐT Mã LHP Tên môn Số TC GVHD SDT-Email

1 2121007428 Nguyễn Duy Tuấn 21DMC1 010912 Chuẩn 2431101091201 Thực hành nghề nghiệp 1 (Truyền thông Marketing) 3 ThS. Nguyễn Văn Thịnh Số đthoại 0909134984
Email: vanthinh@ufm.edu.vn

2 2121007499 Chu Thị Phương Dung 21DMC2 010912 Chuẩn 2431101091201 Thực hành nghề nghiệp 1 (Truyền thông Marketing) 3 ThS. Nguyễn Văn Thịnh Số đthoại 0909134984
Email: vanthinh@ufm.edu.vn

3 2121012968 Lê Quốc Đạt 21DMC3 010912 Chuẩn 2431101091201 Thực hành nghề nghiệp 1 (Truyền thông Marketing) 3 ThS. Nguyễn Văn Thịnh Số đthoại 0909134984
Email: vanthinh@ufm.edu.vn

4 1921001359 Phan Ngô Quốc Thắng CLC_19DMA01 020400 CLC/TH 24311802040001 Thực hành nghề nghiệp 1 (Quản trị Marketing) 3 ThS. Nguyễn Văn Thịnh Số đthoại 0909134984
Email: vanthinh@ufm.edu.vn

5 1921005418 Dương Lê Mỹ Hạnh CLC_19DMA09 020400 CLC/TH 24311802040001 Thực hành nghề nghiệp 1 (Quản trị Marketing) 3 ThS. Nguyễn Văn Thịnh Số đthoại 0909134984
Email: vanthinh@ufm.edu.vn

6 2121010625 Trần Đăng Duy IP_21DMA01 100088 TATP 2431910008801 Practicum (Marketing) 1 ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

7 2221001732 Bùi Ngọc Như IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

8 2221001918 Dương Thị Phương Anh IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

9 2221001922 Vương Thiệu Bân IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

10 2221001923 Bành Gia Bảo IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

11 2221001925 Nguyễn Ngọc Minh Châu IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

12 2221001931 Đặng Thanh Hằng IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

13 2221001932 Khưu Ngọc Huệ IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 ThS. Vũ Thị Tình Số đthoại 0908670980
Email: tinh.vt@ufm.edu.vn

14 2221001936 Trần Lưu Gia Linh IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

15 2221001938 Nguyễn Tiến Nam IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

16 2221001941 Trần Ngọc Thu Phương IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

17 2221001943 Đoàn Thanh Thảo IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

18 2221001944 Nguyễn Thị Thu Thảo IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

19 2221001946 Nguyễn Ngọc Mỹ Trâm IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

20 2221001949 Đào Trần Hoàng Tùng IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

21 2221001951 Bùi Thị Vy IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Số đthoại 0933990499
Email: hoang.nn@ufm.edu.vn

22 2221001952 Lại Nguyễn Hoàng Phương Vy IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 TS. Bảo Trung Số đthoại 0918622998
Email: baotrung@ufm.edu.vn

23 2221003523 Lê Hoàng Lâm IP_22DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 TS. Bảo Trung Số đthoại 0918622998
Email: baotrung@ufm.edu.vn

24 2321001393 Nguyễn Đăng Minh IP_23DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 TS. Bảo Trung Số đthoại 0918622998
Email: baotrung@ufm.edu.vn

25 2321001400 Nguyễn Minh Hiền Nhi IP_23DMA01 100207 TATP 2431910020701 Practicum 1 (Marketing) 3 TS. Bảo Trung Số đthoại 0918622998
Email: baotrung@ufm.edu.vn


